Biểu mẫu 1

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa Nhiệt Lạnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN
XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM

Môn/Số tín chỉ: Máy và Thiết bị lạnh / 2
Bậc đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Họ và tên
	Số lượng câu hỏi 
trắc nghiệm
	Ghi chú

	1. 
	Trần Đình Khoa
	300
	Từ câu số: 01
đến câu số: 300



Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2023  
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN
	(Ký và ghi rõ họ tên)



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa Nhiệt Lạnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biểu mẫu 2a

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2023   

BẢNG DANH MỤC MÔN HỌC BIÊN SOẠN
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

	TT
	BỘ MÔN
	TÊN MÔN HỌC/MÃ MÔN HỌC
	SỐ TÍN CHỈ
	SỐ CÂU BIÊN SOẠN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	BIÊN SOẠN MỚI
	BỔ SUNG
	

	1
	Cơ sở ngành
	Máy và thiết bị lạnh
	2
	300
	
	

	Tổng
	
	2
	300
	
	



	DUYỆT	TRƯỞNG KHOA
	(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2023  Biểu mẫu 2b



BẢNG DANH MỤC MÔN HỌC BIÊN SOẠN
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Năm học 2022-2023

	TT
	ĐƠNVỊ
	BỘ MÔN
	TÊN MÔN HỌC/MÃ MÔN HỌC
	SỐ TÍN CHỈ
	SỐ CÂU BIÊN SOẠN
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	BIÊN SOẠN MỚI
	BỔ SUNG
	

	1
	Khoa Nhiệt Lạnh
	Cơ sở ngành
	Máy và thiết bị lạnh
	2
	300
	
	

	Tổng
	
	2
	300
	
	



	DUYỆT	TRƯỞNG PHÒNG
	(Ký và ghi rõ họ tên)





	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa Nhiệt Lạnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  2023    


Biểu mẫu 3

BIÊN BẢN
PHẢN BIỆN BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

Môn/Số tín chỉ: Máy và Thiết bị lạnh / 2
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Số lượng câu: 300
Giảng viên soạn đề và làm đáp án: Trần Đình Khoa.
Hội đồng Khoa học và Đào tạo/Tổ chuyên môn Khoa Nhiệt Lạnh gồm các thành viên:
1. Ông Đinh Đồng Hiệp, 	chức vụ: Phụ trách Khoa
2. Ông Hoàng Văn Viết, 	chức vụ: Phó trưởng Khoa
3. Ông Võ Anh Hào,  		chức vụ: Phụ trách Tổ cơ sở ngành
4. Ông Lê Quang Liêm, 	chức vụ: Trưởng phòng Quản trị Dịch Vụ, 
                                                               thành viên  Hội đồng khoa Nhiệt Lạnh.
NỘI DUNG PHẢN BIỆN
1. Hình thức trình bày:
Đúng theo yêu cầu định dạng. 
2. Yêu cầu về chuyên môn đối với việc biên soạn bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm: 
· Nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm đã bám sát nội dung trong đề cương chi tiết .
· Nội dung câu hỏi thi trắc nghiệm có tính hệ thống và rải đều chương trình môn học
· Câu hỏi thi trắc nghiệm chính xác, chặt chẽ và đảm bảo tính khoa học 
· Câu hỏi thi trắc nghiệm đáp ứng được các yêu cầu về đáp án, biểu điểm.
-     Nội dung của đáp án là đầy đủ, phù hợp và chính xác theo yêu cầu của câu hỏi.
· Lời văn, câu chữ câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án là rõ ràng

3. Đề xuất chỉnh sửa (nếu cần):
· Một số hình ảnh đính kèm còn chưa rõ: đề nghị thay thế hình ảnh cho rõ nét hơn.

4. Đánh giá tổng quát:
Bộ ngân hàng câu hỏi môn Máy và thiết bị lạnh đã được biên soạn đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn. Đề nghị đưa vào sử dụng sau khi chỉnh sửa, bổ sung các nội dung được yêu cầu chỉnh sửa hoàn tất đạt yêu cầu. 
	
		Chủ tịch Hội đồng/Trưởng Bộ môn
	(Ký và ghi rõ họ tên)











	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khoa Nhiệt Lạnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIÊN BẢNBiểu mẫu 4

NGHIỆM THU BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN

Môn/Số tín chỉ: Máy và Thiết bị lạnh / 2
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Số lượng câu: 300
Giảng viên soạn đề và làm đáp án: Trần Đình Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Nhiệt Lạnh gồm các thành viên:
1. Ông Đinh Đồng Hiệp, 	chức vụ: Phụ trách Khoa
2. Ông Hoàng Văn Viết, 	chức vụ: Phó trưởng Khoa
3. Ông Võ Anh Hào,  		chức vụ: Phụ trách Tổ cơ sở ngành
4. Ông Lê Quang Liêm, 	chức vụ: Trưởng phòng Quản trị Dịch Vụ, 
                                                               thành viên  Hội đồng khoa Nhiệt Lạnh.
đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm và đáp án môn: Máy và Thiết bị lạnh  theo các bước sau: 
1. Phần trao đổi và đánh giá của Hội đồng
· Bộ ngân hàng câu hỏi môn Máy và Thiết bị lạnh gồm 300 câu, nội dung bao quát toàn bộ chương trình đúng theo đề cương chi tiết. 
· Có sự phân bố mức độ cơ bản, nâng cao cho phù hợp đối tượng.
· Đã được chỉnh sửa theo các góp ý phản biện.

1. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng 
· Bộ ngân hàng câu hỏi môn Máy và Thiết bị lạnh đã được chỉnh sửa, thử nghiệm trong các kỳ thi trước đây.
· Các hình ảnh minh họa rõ nét hơn.

1.  Kết luận của Chủ tịch Hội đồng
Chấp thuận nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi môn Máy và Thiết bị lạnh, có đủ kiện để đưa vào sử dụng trong các kỳ thi.   


       
	
	Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)







	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Khoa Nhiệt Lạnh
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BIÊN BẢN BÀN GIAO

Hôm nay ngày: ……./…… /2023 tại phòng KT&ĐBCL trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, chúng tôi gồm:
1. Ông Đinh Đồng Hiệp, 	chức vụ: Phụ trách Khoa
2. Ông Trần Đình Khoa, 	chức vụ: Giảng viên biên soạn
3. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
4. Ông/Bà: …………………………………………………., chức vụ: ……………………..
Tiến hành giao nhận bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, cụ thể:
Tên bộ ngân hàng: Máy và Thiết bị lạnh		
Mã học phần: 6510211, 6520205, 6520114,  6520255.
Số tín chỉ:  02 					Bậc đào tạo: Cao đẳng
Số lượng câu hỏi đã duyệt trên phần mềm PMT-EMS: 300 câu	
Số lượng đĩa CD (nếu có): không
Người biên soạn: Trần Đình Khoa
Hai bên thống nhất bàn giao bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm với các nội dung trên. Biên bản được lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một (01) bản.
	
	BÊN GIAO 	   BÊN NHẬN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA NHIỆT LẠNH 

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBiểu mẫu 6

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

I. THÔNG TIN CHUNG
Năm học	: ……….………	Học kỳ	: ……….………
Bậc đào tạo	: …………….…	Loại đào tạo	: ……….………
Tổ Bộ môn	: ……………….	Môn học	: ……….………
II. CƠ CẤU ĐỀ THI

	CHƯƠNG
	SL CÂU HỎI

	
	DỄ
	TRUNG BÌNH
	KHÓ
	RẤT KHÓ

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Phần:
	
	
	
	

	Chương 1:
	
	
	
	

	Chương 2:
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	



		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2023
	TRƯỞNG KHOA	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)
	

